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TÓM TẮT 
Theo kinh nghiệm dân gian, cây an xoa (Helicteres hirsuta Lour.) có nhiều 
hoạt chất sinh học đặc biệt, có khả năng kháng oxy hóa, bảo vệ gan, kháng 
lại nhiều loại tế bào ung thư. Nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát các đặc 
điểm thực vật học, thành phần hóa học và đặt tính đất, của H. hirsuta thu tại 
hai địa điểm: núi Cấm (An Giang) và Lại Sơn (Kiên Giang). Mục tiêu của 
nghiên cứu xây dựng dữ liệu cho việc xác định hiệu quả điều trị bệnh và 
khoanh vùng các khu vực trồng an xoa tại đồng bằng sông Cửu Long. Kết 
quả cho thấy, thành phần dinh dưỡng đất (đặc biệt là đạm và lân) có ảnh 
hưởng đến hình thái và cấu trúc giải phẫu của loài, tuy nhiên, an xoa là 
nhóm thực vật có nhu cầu dinh dưỡng thấp theo thang đánh giá của TCVN 
(2000). Có sự khác biệt về thành phần hóa học khi định tính một số hợp chất 
tại các khu vực thu mẫu khác nhau, một số chất dược liệu đặc biệt như 
saponin, phenol và coumarin chỉ có ở mẫu thu được tại Lại Sơn. 
Từ khoá: An xoa (Helicteres hirsuta Lour.), cấu trúc giải phẫu, đặc 
tính đất, đồng bằng sông Cửu Long, hình thái, thành phần hóa học 
ABSTRACT 
According to ethnobotanical experience, Helicteres hirsuta Lour. contains 
many special biological active substances with antioxidant capacity, liver 
protection ability, and can be resistant to many types of cancer cells. This 
study analyzed, described the botanical characteristics, chemical 
compositions of H. Hirsuta, and soil properties collected at two locations 
(Cam Mountain - An Giang Province and Lai Son Island - Kien Giang 
Province). The objective of the study was to build a complete database for 
determining the effectiveness of disease treatment and zoning the growing 
areas H. hirsuta in the Mekong Delta. The results show that soil nutrients 
(especially nitrogen and phosphorus) have an affection on the morphology 
and anatomical structure of the species. However, H. hirsuta is a group of 
plants with low nutritional ingredients according to the assessment scale 
of TCVN (2000). There are differences in the chemical compositions when 
quantifying some compounds in different sampling areas. Some special 
medicinal substances such as saponin, phenol, and coumarin are only 
present in samples collected at Lai Son. 
Keywords: Anatomical structures, Helicteres hirsuta, Mekong Delta, 
morphologies, phytochemical compositions, soil properties 
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1. GIỚI THIỆU 

An xoa (dó lông hay thấu kén lông) Helicteres 
hirsuta Lour. (H. hirsuta) được khai thác và sử dụng 
rộng rãi trong cộng đồng (theo kinh nghiệm truyền 
miệng) như một loại dược liệu điều trị các bệnh về 
gan, đặc biệt là ung thư (Khánh, 2014). Theo ghi 
chép của Chi (2004) lá của H. hirsuta dùng chữa các 
bệnh mụn nhọt sưng lở, rễ làm thuốc chữa cảm mạo, 
sởi, kiết lỵ, làm thuốc tiêu độc và chữa tiểu rắt. 
Không có nhiều nghiên cứu về công dụng của H. 
hirsuta trên thế giới, ngoại trừ khảo sát ở Indonesia 
của Chin et al. (2006) về thành phần hóa học, một 
số hợp chất đã được tìm thấy có tác dụng gây độc 
đối với tế bào ung thư gan. Đa phần các công bố về 
loài này là ở Việt Nam. Các nghiên cứu về công 
dụng của loài này khi mẫu được thu tại Bình Phước, 
Gia Lai và một số địa điểm khác đều cho hiệu quả 
tốt như khả năng ức chế tế bào ung thư (Nga và ctv., 
2016; Quang et al., 2020), khả năng kháng khuẩn, 
kháng oxy hóa (Thủy, 2018; Le et al., 2021) và hoạt 
tính bảo vệ gan (Tiến và ctv., 2021; Hoang et al., 
2021). Vì vậy, H. hirsuta có thể được xem là nguồn 
dược liệu mới cần mở rộng phạm vi nghiên cứu và 
khai thác. Việc khảo sát thêm nhiều cơ sở dữ liệu để 
phát triển H. hirsuta tại nhiều khu vực khác nhau ở 
Việt Nam rất cần thiết. 

Ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), do nhu 
cầu sử dụng an xoa ngày càng nhiều nên một số nơi 
đã trồng để cung cấp đủ nguồn dược liệu này, tuy 
nhiên, phần lớn vẫn đang khai thác tự nhiên. Theo 
Khánh (2014), H. hirsuta là cây dạng bụi, mọc 
hoang, phổ biến ở các khu vực đồi, núi. Theo Liu et 
al. (2016) và Pant et al. (2021), các yếu tố môi 
trường ảnh hưởng đến hàm lượng hoạt chất trong 
cây làm thuốc, đất và hàm lượng các chất dược liệu 
trong cây có mối liên hệ mật thiết. Với mục tiêu 
khảo sát các khu vực ở ĐBSCL để khai thác, trồng 
và phát triển cây dược liệu này, hai khu vực có nhiều 
H. hirsuta mọc hoang và được đánh giá cao về chất 
lượng là An Giang (có địa hình núi, với nhiều tiểu 
vùng khí hậu khác nhau, thuận lợi cho sự phát triển 
cây dược liệu (Thắng, 2008)) và Kiên Giang (khu 
vực các đảo nhỏ với quần thể rừng bán nguyên sinh 
nhỏ cũng được xem là khu vực tiềm năng để khai 
thác nguồn cây làm thuốc (Trang thông tin điện tử 
Huyện Giang Thành, 2014) đã được chọn làm địa 
điểm nghiên cứu. 

Trong báo cáo này, H. hirsuta được thu tại hai 
địa điểm là núi Cấm (An Giang) và Lại Sơn (Kiên 
Giang), đã được so sánh về đặc điểm hình thái, giải 
phẫu và đánh giá về thành phần hóa học. Các dữ liệu 
này giúp cho việc định hướng, khoanh vùng trồng 

và khai thác loài này một cách hiệu quả hơn tại 
ĐBSCL. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Mẫu tươi được thu tại núi Cấm, An Giang 
(10°30’10.43” N 104°59’53.94” E) và Lại Sơn, 
Kiên Giang (9°47’43.98” N 104°38’33.95” E). Các 
mẫu trong giai đoạn ra hoa được thu để xác định tên 
khoa học, mô tả hình thái, khảo sát cấu trúc giải phẫu 
và xác định thành phần hóa học.  

Xác định tên khoa học theo mô tả đặc điểm hình 
thái của Hộ (1999), hiệu chỉnh theo Bân (2003) và 
The World Flora Online (2023). 

Mô tả và so sánh hình thái lá theo Thìn (2007) 
và Hùng (2014). Tại mỗi vị trí nghiên cứu chọn 3 
cây, trên mỗi cây chọn ngẫu nhiên 9 lá trưởng thành 
(lá thứ 3 tính từ chồi ngọn xuống của cây). Các mẫu 
được đo bằng phần mềm Toupview (Microscope, 
2020) với chỉ tiêu gồm chiều dài cuống lá, chiều dài 
phiến lá, chiều rộng phiến lá, chiều dài lá, diện tích 
phiến lá và tỉ lệ rộng/dài lá (Bảng 1). Các mẫu thu 
có hoa được sử dụng để phân tích hoa đồ và hoa 
thức. 

Bảng 1. Phương pháp đo các chỉ tiêu về hình thái 
lá của an xoa   

Chỉ tiêu Cách thu thập số liệu 

Chiều dài 
cuống (cm) 

Đo từ mắt lá (điểm nối với thân) 
đến gốc lá 

Chiều dài 
phiến (cm) Đo từ gốc lá đến đỉnh chóp lá   

Chiều rộng 
phiến (cm) Đo phần rộng nhất của phiến lá 

Chiều dài lá 
(cm) Đo từ mắt lá đến đỉnh chóp lá 

Diện tích lá 
(cm2) 

Diện tích bao quanh lá (bắt đầu 
đo từ gốc lá vòng theo các mép 
lá và trở lại gốc) 

Đặc điểm giải phẫu được thực hiện theo phương 
pháp cắt lát mỏng (bằng tay) và nhuộm màu vách tế 
bào bằng carmin aluné –vert d’ iod các cơ quan sinh 
dưỡng (thân, lá). Mẫu được ngâm tẩy trong dung 
dịch Javen (3%) và acid acetic (5%) trước khi được 
nhuộm kép với thuốc nhuộm (Mondolot et al., 
2001). Các mẫu dùng để xác định cấu trúc được thu 
bằng cách: tại mỗi địa điểm nghiên cứu chọn ngẫu 
nhiên 3 cây có chiều cao, đường kính thân chính và 
độ rộng tán tương đối bằng nhau, trên mỗi cây chọn 
3 nhánh, mỗi nhánh chọn 3 lá đồng tuổi (lá thứ 3, 4, 
5 tính từ chồi ngọn). Các vị trí giải phẫu của lá gồm 
cuống lá (giữa cuống), phiến lá (cắt từ mép lá vào 
trong 0,5 cm), gân chính và chóp lá. Đối với mẫu 
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thân, giải phẫu tại vị trí cách ngọn cây 10 cm, giữa 
hai mắt lá. Mẫu được cắt theo tiết diện ngang. Mẫu 
sau khi nhuộm màu được quan sát bằng kính hiển vi 

quang học (Olympus CX23, Nhật) và được chụp ảnh 
bằng phần mềm Toupview. Các mô được đo đếm và 
so sánh được mô tả ở Bảng 2 và Hình 1. 

Bảng 2. Phương pháp đo các chỉ tiêu về cấu trúc giải phẫu lá và thân của an xoa 
Các chỉ tiêu Cách thu thập số liệu 

Lông che chở (trên biểu 
bì của thân, lá) Đếm số lượng lông che chở được thấy rõ ở bề mặt của lát cắt (Hình 1D) 

Kích thước miền vỏ của 
thân và phần bao ngoài 
mạch dẫn của cuống lá 

Đo khoảng cách từ biểu bì đến mép ngoài của miền trụ trung tâm (giới hạn là 
nhu mô libe của mạch gỗ), chọn vị trí có khoảng cách lớn nhất (Hình 1A, 1B) 

Kích thước bó libe-gỗ 
(thân, cuống lá) 

Chọn vị trí có bó libe gỗ lớn nhất, đo kích thước từ nhóm tế bào mô libe (có 
màu hồng đậm) đến giới hạn trong của bó gỗ sơ cấp (có màu xanh đậm) (Hình 
1A, 1B) 

Kích thước của mô mềm 
tủy (thân, cuống lá) 

Đo đường kính nhóm tế bào mô mềm của vùng trụ trung tâm (vùng nằm bên 
trong được bao bọc bởi bó libe gỗ) (Hình 1A, 1B) 

Đường kính gân chính 
(µm) 

Đo kích thước phần rộng nhất của gân chính, giới hạn từ biểu bì trên đến biểu 
bì dưới (Hình 1C) 

Độ dày phiến lá (µm) 
Đo độ rộng của phiến lá (kích thước từ biểu bì trên đến biểu bì dưới ở vị trí 
bất kì không có mô dẫn truyền) (Hình 1E) 

Số lượng tinh thể oxalate 
canxi 

Đếm tất cả các tinh thể (hình sao, hình cầu (f)) trong các tế bào của thân, lá, 
gân (Hình 1E) 

 
 

Hình 1. Cấu trúc giải phẫu thân, lá an xoa và phương pháp đo đếm  
Ghi chú: Phẫu diện cắt ngang của thân non (A), cuống lá (B), vùng gân chính của lá (C), lông che chở (D), phiến lá 
vùng có mép lá (E), cách đo mẫu giải phẫu của kích thước miền vỏ (a), độ dày bó libe gỗ (b), độ rộng của vùng gân 
chính (c), độ dày phiến lá (d), kích thước mô mềm tủy (e), tinh thể (f), lông tiết (h) 

Định tính các thành phần hóa học trên mẫu thân, 
lá của H. hirsuta với 3 dung môi nước, methanol và 
ethanol theo phương pháp so màu của (Abegunde & 
Ayodele, 2015; Manurung et al., 2019). Dịch chiết: 
Bột khô (10 g) được cân và ngâm trong 250 mL 
dung môi (nước, methanol, ethanol), trong 12 giờ 
trên máy lắc quỹ đạo ở nhiệt độ phòng. Các dịch 

chiết được lọc bằng giấy lọc và lưu trữ ở nhiệt độ 
4°C. Các hợp chất được xác định gồm: alkaloid 
(thuốc thử Wagner), carbohydrate (thuốc thử 
Fehling), glycoside tim (FeCl3 và H2SO4), flavonoid 
(NaOH), phenol (FeCl3 5%), acid amin và protein 
(acid nitric đậm đặc), saponin (nước cất), tanin 
(FeCl3 10%), oxalate (acetic acid), gum (nước cất, 
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cồn tuyệt đối), coumarin (NaOH), tinh dầu (NaOH, 
HCl), diterpenes (đồng acetat), chất nhầy (cồn 95o), 
nhựa (H2SO4/acid acetic lạnh).  

Đất quanh vùng rễ của cây được thu thập và phân 
tích tại Phòng thí nghiệm hóa học đất, Bộ môn Khoa 
học đất, Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần 
Thơ gồm các chỉ số pHH2O, EC, CEC, NO3

- - N, P 
tổng số, chất hữu cơ, tỷ trọng của đất theo TCVN cụ 
thể: pH (TCVN 5979:2007), EC (TCVN 
6650:2000), CEC (TCVN 6646:2000), NO3—N 
(Keeney & Bremner, 1996), Miranda et al., 2001), P 
tổng số (TCVN 8940:2011), chất hữu cơ (TCVN 
8941:2011), phân tích về tỉ trọng (Pycnometer). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Đặc tính đất và đặc điểm hình thái an 

xoa thu tại núi Cấm và Lại Sơn   

An xoa thuộc chi Helicteres (Thấu kén, Dó), 
theo danh mục thực vật ở Việt nam, chi này gồm 9 
loài, phổ biến ở Nam bộ có 3 loài mọc hoang là dó 
mốc/thấu kén lá hẹp (Helicteres angustifolia var. 
glaucoides Pierre), dó tròn/thấu kén tròn (Helicteres 
isora L.) và dó lông/thấu kén lông (các tỉnh ở Nam 
Trung Bộ gọi là an xoa) (Helicteres hirsuta Lour.). 
Các loài này được mô tả khá giống nhau về dạng 
sống (bụi và gỗ nhỏ) và hình dạng lá (hình trái xoan 
tròn hoặc hơi thuôn dài, gốc cụt hay hình tim, đầu 
thon hoặc mũi nhọn, hai mặt lá đều có lông). Đặc 
điểm hoa của các loài này là khác biệt nhất (Bân, 
2005). Dựa vào đặc điểm hoa của các mẫu thu được 
để xác định loài, với mô tả chi tiết được trình bày ở 
Hình 2.  

 
Hình 2. Cơ quan sinh sản của an xoa 

(A: phát hoa và các giai đoạn phát triển của hoa; B: một hoa khi còn búp; C, D: mặt ngoài và trong của đài hoa; E: 
tràng hoa; F, G: các giai đoạn phát triển của nhị và nhụy hoa; H: bầu noãn cắt ngang với 5 tâm bì và tiểu noãn đính 
trung trụ; I: bầu noãn giai đoạn còn đính trên đế hoa, J: các giai đoạn phát triển của quả; K: hạt)

Cụm hoa an xoa có dạng chùm ngắn, có chiều 
dài khoảng 5 cm (Hình 2A), vị trí của phát hoa mọc 

ra ở nách lá. Hoa đối xứng 2 bên. Hoa có 5 lá đài 
màu nâu đen, dính với nhau tạo thành ống quấn 
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quanh tràng hoa, phía bên ngoài của ống phủ lớp 
lông che chở màu trắng dày đặc (Hình 2A, B, C, D). 
Tràng hoa có 5 cánh, màu hồng đỏ, đến đỏ tím, tiền 
khai hoa dạng kết lợp (Hình 2E). Kích thước và màu 
sắc tràng hoa là hai đặc điểm giúp phân biệt các loài 
trong chi Helicteres. Hoa an xoa có kích thước nhỏ 
hơn. Tràng hoa của Dó mốc (H. angustifolia) là tím 
nhạt (Dang et al., 2022), an xoa (dó lông H. hirsuta) 
có màu cam đỏ (Kumar et al., 2014). Bội nhị đực 
gồm 10 nhị đính với nhau tạo thành ống, bao lấy bộ 
nhụy cái, bao phấn có 2 buồng hướng ngoại, đính 
lưng vào chỉ nhị (Hình 2F, G). Bộ nhụy cái có bầu 
noãn thượng, chia thành 5 buồng dính nhau, noãn 
đính trung trụ (Hình 2H, I). Quả thuộc quả khô tự 
mở, khi non có màu xanh được phủ lớp lông dày, 
khi già dần chuyển sang màu nâu, dài 6 – 7 cm, 
đường kính 1 cm (Hình 2J). Hạt khi già có màu nâu 
đỏ, vỏ hạt cứng, bên ngoài có các chấm đen (Hình 
2K). 

Công thức hoa:     K (5) C5 A(10) G(5)   

Với K: đài hoa, C: cánh hoa, A: bộ nhụy đực, G: 
bộ nhụy cái. 

 
Hình 3. Hoa đồ của hoa an xoa 

Các mẫu an xoa thu ở núi Cấm và Lại Sơn được 
thu ngẫu nhiên, tuy nhiên, vì là mẫu mọc hoang nên 
các mẫu được kiểm tra về đặc điểm chung để xác 
định loài và tuổi cây (Hình 4).  

 
Hình 4. Sinh thái và chi tiết lá và thân của an xoa  

(A: toàn cây an xoa tại địa điểm thu mẫu, B: nhánh mang hoa, C: mặt dưới lá, D: mặt trên lá, E: sự phân nhánh cành, 
F: bề mặt thân cây (non và trưởng thành) phủ lông mịn) 

Mẫu được chọn là những cây thân bụi, cao 0,8 – 
1,0 m (Hình 4A). Tiết diện cắt ngang thân hình tròn, 
vỏ thân mỏng, có màu xanh, phủ nhiều lông che chở 
lúc còn non; sau khi già, vỏ thân có màu nâu xám, 
lông che chở rụng và xuất hiện các lỗ vỏ là các hạt 

có màu xám trên vỏ thân. Chồi cây phân nhánh theo 
kiểu phân nhánh đơn với chồi bên mọc cách (Hình 
4E, F). Lá đơn, mọc cách trên cành, có màu xanh 
đậm ở mặt trên, xanh bạc ở mặt dưới, có lông che 
chở mịn xuất hiện ở cả hai mặt lá (Hình 4B, C, D). 

A B 

C D 

F E 
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Chóp lá nhọn, gốc lệch, mép răng cưa nhỏ, phiến lá 
nguyên thuôn, dài 15 – 25 cm, rộng 7 – 14 cm, gân 
lá hình lông chim.  

Để đánh giá mối quan hệ giữa thổ nhưỡng và khả 
năng thích nghi của loài (thông qua kích thước của 

cơ quan sinh dưỡng, yếu tố tạo năng suất), từ đó giúp 
xác định nơi phù hợp để trồng an xoa, tiến hành đo 
đếm và so sánh hình thái lá của an xoa tại hai địa 
điểm nghiên cứu với một số chỉ tiêu (Bảng 3). 

Bảng 3. Sự khác biệt về kích thước lá của an xoa ở núi Cấm và Lại Sơn 
Chỉ tiêu An xoa – núi Cấm An xoa – Lại Sơn 
Chiều dài phiến (cm) 16,78±1,35b 20,14±1,26a 
Chiều rộng phiến (cm) 8,29±1,02b 14,75±0,88a 
Chiều dài cuống (cm) 1,88±0,42b 3,39±0,88a 
Chiều dài lá (cm) 18,65±1,41b 23,53±1,70a 
Diện tích lá (cm2) 87,47±17,79b 207,81±21,86a 
Tỷ lệ rộng/dài phiến 0,44±0,03b 0,63±0,05a 
Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn kích thước lá của từng chỉ tiêu có các chữ cái trong một hàng khác nhau thì 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Kết quả thống kê cho thấy có sự khác biệt về kích 
thước của lá, ở tất cả các chỉ tiêu mẫu an xoa thu 
được ở Lại Sơn đều lớn hơn so với mẫu thu ở núi 
Cấm (P<0,05). Cụ thể, diện tích lá của mẫu thu được 
ở Lại Sơn lớn gấp 2,38 lần so với mẫu thu được ở 
núi Cấm. Tương tự với các chỉ tiêu còn lại, chỉ tiêu 
có chênh lệch nhỏ nhất là chiều dài phiến, mẫu thu 
ở Lại Sơn cũng lớn gấp 1,2 lần so với mẫu thu được 
ở núi Cấm. Kết quả phân tích đất hai địa điểm 
nghiên cứu cho thấy cũng có sự chênh lệch về các 
chỉ số pHH2O, CEC, đạm hữu dụng, lân tổng số và 
chất hữu cơ (Bảng 4).  

Bảng 4. Đặc tính đất tại các địa điểm nghiên cứu 
Đặc tính đất Lại Sơn núi Cấm 
pHH2O 6,31 5,29 
EC (mS/cm) 0,065 0,019 
CEC (meq/100g) 5,38 12,0 
NO3- -N (mg/kg) 11,6 2,13 
P tổng số (%P2O5) 0,057 0,026 
Chất hữu cơ (%) 2,91 4,22 

Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 6650 (2000), 
EC tại các điểm thu mẫu trong khoảng tối ưu để cây 
phát triển tốt. Tuy nhiên, hàm lượng CEC thấp và 
trong giới hạn gây bất lợi cho cây (giảm khả năng 
hấp thu cation) (Landon, 1984). Sự khác biệt về pH 
có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến sự hữu dụng 
của đạm, lân và chất hữu cơ. Xét về tính hữu dụng 
của dưỡng chất trong đất thông qua độ pH (Barrow 
& Hartemink, 2023), pH ở Lại Sơn (đạt 6,31) tạo 
thuận lợi hơn pH ở núi Cấm (chỉ đạt 5,29). Theo Bá 
(2000) cây thực hiện quá trình hấp thu và trao đổi 
các chất dinh dưỡng thuận lợi khi đất có độ pH từ 
5,5 đến 7,0, trong đó, hàm lượng lân được hấp thu 
tốt khi pH từ 6,0 đến 7,0 và lượng đạm được hấp thu 
tốt khi pH từ 6,0 đến 8,0. Kết quả phân tích từ Bảng 

4, hàm lượng N và P trong đất thu mẫu ở Lại Sơn 
cao hơn ở núi Cấm lần lượt là 5,45 và 2,19. Có thể 
thấy, với độ pH thuận lợi hơn, hàm lượng lân và đạm 
cao hơn đã giúp cây an xoa mọc tại Lại Sơn phát 
triển tốt hơn, thể hiện qua kích thước lá với diện tích 
lá trung bình đạt 207,81 cm2 trong khi mẫu lá ở núi 
Cấm, diện tích chỉ đạt 87,47 cm2. Tuy nhiên, theo 
thang đánh giá của Marx et al. (1999) và Cự (2000), 
hàm lượng đạm và lân ở 2 khu vực nghiên cứu đều 
ở mức rất thấp và rất nghèo như ở núi Cấm (lần lượt 
là 2,13 mg/kg và 0,026%) hoặc ở mức trung bình 
thấp và nghèo như ở Lại Sơn (11,6 mg/kg và 
0,057%). Từ những số liệu về dinh dưỡng đất và 
kích thước lá, an xoa có thể là cây thích nghi với 
điều kiện đất có thành phần dinh dưỡng thấp. Đối 
với hàm lượng chất hữu cơ, mẫu đất ở núi Cấm (đạt 
4,22%) cao hơn so trong mẫu đất Lại Sơn (chỉ đạt 
2,91%) nhưng đều trong khoảng thấp (TCVN 6650 
(2000)). Không những thế, khi pH không thuận lợi, 
hoạt động của hệ vi sinh vật đất có thể bị ức chế dẫn 
tới chất hữu cơ không phát huy hết tác dụng 
(Andersson & Nilsson, 2001). Như vậy, an xoa có 
khả năng thích nghi tốt trong điều kiện môi trường 
bất lợi về dinh dưỡng, có thể khai thác những khu 
vực đất cằn cỗi để trồng an xoa và phát triển nguồn 
dược liệu này. 

3.2. Cấu trúc giải phẫu và thành phần hóa 
học của an xoa thu tại núi Cấm và Lại 
Sơn 

Có nhiều mối quan hệ giữa cấu trúc mô, tế bào 
và hàm lượng hợp chất trong cây, trong đó có những 
hợp chất được sử dụng làm thuốc (Upton et al., 
2016). Tiến hành giải phẫu cơ quan sinh dưỡng 
(thân, lá) của an xoa, kết quả về cấu trúc giải phẫu 
cơ quan sinh dưỡng (thân và lá) (Hình 1 và Hình 5) 
cho thấy có đặc điểm chung của cây song tử diệp. 
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Tiết diện cắt ngang qua thân của an xoa có dạng tròn 
và có sự chuyển hóa sớm từ gỗ sơ cấp (Hình 1A, 
5A) đến gỗ thứ cấp (Hình 5B, 5C). Sự phát triển sớm 
của mạch dẫn là đặc trưng cho nhóm cây có dạng 
thân bụi nhỏ (Bá, 2006). Vi phẫu thân (có cấu trúc 
sơ cấp) chia thành 2 miền rõ rệt: miền vỏ mỏng và 
miền trụ trung tâm dày (Hình 1A). Từ ngoài vào 
trong, lớp biểu bì với nhiều lông che chở, bên dưới 
biểu bì có 7 – 8 lớp tế bào mô dày. Mô mềm vỏ gồm 
những tế bào đa giác với kích thước khá đồng đều 
và sắp xếp chừa những lỗ đạo nhỏ. Libe, gỗ xếp 
chồng chất, các bó dẫn tạo thành một vòng sát tầng 
sinh bột, gỗ dạng li tâm, tượng tầng libe - gỗ hoạt 
động sớm, ở vị trí giữa libe và gỗ (Hình 5A). Tượng 
tầng libe gỗ hoạt động, tạo các mạch gỗ và mạch libe 
thứ cấp. Số lượng mô dày tăng và có sự thay thế giữa 
nhóm tế bào có vách bằng cellulose với những tế bào 
có vách tẩm thêm mộc tố (chất gỗ), từ đó làm tăng 
độ cứng cho thân. Độ dày mô mềm tủy (với tỉ lệ lớn 
ở giai đoạn sơ cấp) bị thu hẹp khi thân dần chuyển 

sang cấu trúc trưởng thành hơn (Hình 1A, 5B). Các 
mô mềm tủy chứa nhiều tinh thể oxalate canxi hình 
cầu và hình sao. Đối với cấu trúc lá, các vị trí được 
giải phẫu gồm cuống lá (Hình 1B), gân chính (Hình 
1C), phiến lá (Hình 1E) và chóp lá (Hình 5D). Biểu 
bì ở lá ngoài lông che chở còn có lông tiết với kích 
thước lớn nhưng số lượng ít (Hình 1E (h)). Tương 
tự thân, cấu trúc các phần của lá an xoa cũng thể 
hiện cấu trúc đặc trưng của cây song tử diệp như các 
bó libe gỗ xếp chồng chất (Hình 1B, 1C), phiến lá 
có cấu trúc dị diện (lục mô hàng rào cấu trúc 1 lớp, 
nằm dưới biểu bì trên. Lục mô xốp chiếm 2/3 tiết 
diện ngang của lá) (Hình 1E, 5D). Bó libe gỗ của 
gân giữa (từ cuống đến chóp lá) có kích thước giảm 
dần. Hình dạng bó libe-gỗ cũng thay đổi từ hình 
vòng cung (cuống và gân giữa lá) đến tam giác hoặc 
gần tròn (chóp lá) (Hình 1B, 1C, 5D). Các tinh thể 
canxi oxalat hình cầu và hình sao có nhiều ở các tế 
bào mô mềm và lục mô của lá. 

 
Hình 5. Cấu trúc giải phẫu cơ quan sinh dưỡng (thân và lá) của an xoa 

(Một phần của thân an xoa với cấu trúc sơ cấp (A); tiết diện cắt ngang thân an xoa với cấu trúc thứ cấp (B, C); Một 
phần cấu trúc của lá (với gân chính và phiến lá) ở vị trí chóp lá (D); E, F: tế bào mô mềm trong cơ quan sinh dưỡng với 
các hợp chất thứ cấp (hóa mầu hoặc tinh thể); 1: biểu bì; 2: mô mềm miền vỏ; 3: mô mềm miền trụ trung tâm; 4: libe sơ 
cấp; 5: gỗ sơ cấp; 6: tượng tầng libe-gỗ; 7: mô dầy góc miền vỏ; 8: bó sợi libe thứ cấp; 9: gỗ thứ cấp; 10: tinh thể 
oxalate canxi; 11: tế bào mô mềm chứa chất nhầy; 12: tinh bột) 

Sự hiện diện các thành phần hóa học (các chất 
chuyển hóa sơ cấp và thứ cấp) như tinh dầu, lipid, 
alkaloid, glycoside, flavonoid và phenolic trong cây 
đã được nhiều nghiên cứu xác nhận. Việc xác định 
vị trí của các hợp chất này trong các cấu trúc nhất 
định của loài hỗ trợ đáng kể cho ngành công nghiệp 
dược phẩm (xác định bộ phận để chiết xuất tốt hơn, 

giúp sử dụng nguyên liệu thô hiệu quả hơn, tạo điều 
kiện thuận lợi xây dựng quy trình và bảo quản sản 
phẩm) (Lorenzi & Matos, 2002). Tiến hành phân 
tích thành phần hóa học cho từng bộ phận của cây 
An xoa tại từng địa điểm nghiên cứu. Kết quả cho 
thấy có sự hiện diện của carbohydrate, flavonoid, 
phenol, acid amin/protein, tanin, gum, coumarin, 
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diterpenes, chất nhầy, nhựa ở cả tất cả các mẫu khảo 
sát. Glycoside tim chỉ thấy xuất hiện ở lá cây. 

Saponin chỉ tìm được ở lá thu tại Lại Sơn, mẫu thu 
tại núi Cấm không có saponin (Bảng 5).  

Bảng 5. Thành phần hóa học bộ phận thân và lá của an xoa 

Hợp chất 
Lại Sơn – Kiên Giang Núi Cấm – An Giang 

Ethanol Methanol Nước Ethanol Methanol Nước 
Thân Lá Thân Lá Thân Lá Thân Lá Thân Lá Thân Lá 

Alkaloid - - - - - - - - - - - - 
Carbohydrate + + + + + + + + + + + + 
Glycoside tim - + - + - + - + - + - + 
Flavonoid + + + + + + + + + + + + 
Phenol + + + + + + - - + + + + 
Acid amin/protein + + + + + + + + + + + + 
Saponin - + - + - + - - - - - - 
Tanin + + + + + + + + + + + + 
Gum  - - - - + + - - - - + + 
Coumarin + + + + + + + - + + + + 
Tinh dầu - - - - - - - - - - - - 
Diterpenes + + + + + + + + + + + + 
Chất nhầy - - - - + + - - - - + + 
Nhựa + + + + + + + + + + + + 

Phân tích thành phần dinh dưỡng trong đất cho 
thấy an xoa thuộc nhóm cây dễ thích nghi (Bảng 3, 
Bảng 4). Tuy nhiên, để đánh giá và xem xét ảnh 
hưởng của thổ nhưỡng đến thành phần các hợp chất 
làm thuốc (các hợp chất thứ cấp) trong cây cần có 
những nghiên cứu sâu hơn về cả giải phẫu loài. Theo 
Upton et al. (2016) mỗi hợp chất dược liệu sẽ tập 
trung ở các mô khác nhau ví dụ các chất dinh dưỡng 
cần thiết cho cây (hấp thu từ môi trường đất) thường 
có ở các tế bào nội bì, di chuyển trong các mạch dẫn 
truyền từ rễ đến lá và tập trung nhiều ở mô mềm lá. 
Lipid cũng được tìm thấy trong nội bì của rễ và các 
mạch dẫn của thân. Protein sẽ có trong lục mô và mô 
mềm dự trữ. Tinh bột (carbohydrate) là chất dự trữ 
phổ biến ở thực vật, chất này thường được phân bố 
ở hầu hết các tế bào của cây, nhưng được tìm thấy ở 
nhiều nhất trong mô mềm dự trữ ở rễ, thân rễ và quả. 
Trong các tế bào của mô mềm dự trữ ngoài tinh bột 
còn có lipid, giọt dầu và protein. Theo Oliveira et al. 
(2015), phenolic (hợp chất có đặc tính chống ung 
thư, có tác dụng sát trùng và liền sẹo) thường được 
tìm thấy trong mô mềm của lá và thân. Nhiều loại 
thực vật tích lũy oxalate canxi (như một cách giải 
độc oxalic hòa tan dưới dạng muối canxi không tan). 
Tinh thể này có ở hầu hết ở các mô trong các cơ quan 
sinh dưỡng. Tiến hành giải phẫu, so sánh và đo đếm 
diện tích, kích thước một số vị trí chứa những loại 
mô có khả năng chứa nhiều hợp chất làm thuốc trong 
cây an xoa (mô mềm dự trữ, bó libe-gỗ, độ dày phiến 
lá, gân lá) của thân (Bảng 6, Hình 6) và lá (Bảng 7, 
Hình 7) tại hai địa điểm nghiên cứu. 

Kết quả từ bảng số liệu và hình ảnh có thể thấy 
được kích thước các loại mô cấu tạo nên thân và lá 
của an xoa thu tại Lại Sơn đều lớn hơn so với mẫu 
thu tại núi Cấm. Cụ thể, ở thân (Bảng 6) kích thước 
của miền vỏ (gấp 1,46 lần), libe gỗ (gấp 1,41 lần) và 
mô mềm tủy ở thân gấp 2,62 lần. Tương tự, ở lá kích 
thước của miền vỏ cuống (gấp 1,38 lần), libe gỗ 
cuống (gấp 1,62 lần) và mô mềm tủy cuống gấp 2,63 
lần. Trong đó, chiều dày phiến chênh lệch nhiều nhất 
(gấp 4,3 lần) (Bảng 7). 

Mặc dù, các số liệu đo đếm, hình ảnh giải phẫu 
mô và thành phần chất hóa học có trong các cơ quan 
của an xoa chưa đầy đủ cơ sở để chứng minh mối 
tương quan giữa kích thước (mô, cơ quan) cây thuốc 
và hàm lượng chất tạo dược liệu, cần có những thử 
nghiệm chính xác hơn về định lượng chất hoặc sử 
dụng thêm các phương pháp xác định chất trong tế 
bào. Nhưng dễ dàng nhận thấy, trong cùng một cơ 
quan, trong cùng một loại dung môi chiết xuất 
phenol chỉ có ở mẫu an xoa thu được ở Lại Sơn, 
tương tự đối với saponin và coumarin cũng chỉ thấy 
trong lá của mẫu thu được ở Lại Sơn (Bảng 5). Từ 
kết quả này, có thể kết luận rằng khi có nguồn dinh 
dưỡng tốt hơn (về đạm, lân), cây có thể phát huy đặc 
tính loài, phát triển, mở rộng về kích thước của tế 
bào để tạo và chứa nhiều hợp chất hơn. Mặt khác, 
khi so sánh hình ảnh giải phẫu từ Hình 6 và Hình 7, 
có thể nhận thấy các tế bào mô mềm vỏ và tủy của 
mẫu thân và lá ở Lại Sơn có phản ứng bắt màu đặc 
biệt hơn so với các mẫu thu ở núi Cấm (vị trí 5 Hình 
6). Đây cũng có thể là những tế bào mô tiết chứa các 
hợp chất thứ cấp hoặc chất dự trữ đặc biệt trong cây. 
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Như vậy, trong giới hạn của báo cáo này, với những 
thống kê và dữ liệu về cấu trúc giải phẫu, bước đầu 

đã xác định được vị trí có thể chứa các hợp chất 
trong cơ quan sinh dưỡng của cây an xoa.  

Bảng 6. Sự khác biệt về cấu trúc giải phẫu ở thân cây an xoa núi Cấm và Lại Sơn 
Chỉ tiêu An xoa – núi Cấm An xoa – Lại Sơn 
Lông che chở 70,67±8,33a 126,67±34,49a 
Miền vỏ thân (µm) 295,2±11,54b 429,7±28,3a 
Libe - gỗ thân (µm) 361,60±4,27b 509,02±9,46a 
Mô mềm tủy thân (µm) 1030,03±36,21b 2700,83±103,69a 
Tinh thể canxi oxalate 544,00±69,28b 1624,00±52,92a 
Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn kích thước của từng chỉ tiêu có các chữ cái trong một hàng khác nhau thì 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

 
Hình 6. Cấu trúc giải phẫu thân an xoa 

(A, B, C: thân an xoa Lại Sơn; D, E, F: thân an xoa núi Cấm; 1: lông che chở; 2: biểu bì; 3: mô dày; 4: mô mềm vỏ; 5: 
mô mềm chứa chất tiết; 6: tinh thể oxalate canxi; 7: mô mềm khuyết; 8: tượng tầng libe-gỗ; 9: gỗ; 10: libe; 11: mô mềm 
tủy; 12: mô cứng) 

Bảng 7. Sự khác biệt về cấu trúc giải phẫu ở cuống lá và phiến lá cây an xoa núi Cấm và Lại Sơn 
Bộ phận Chỉ tiêu An xoa – núi Cấm An xoa – Lại Sơn 

Cuống lá 

Lông che chở cuống 64,00±16,00a 90,67±12,86a 
Miền vỏ cuống (µm) 560,33±4,69b 770,3±66,1a 
Libe - gỗ cuống (µm) 201,50±5,60b 326,22±17,40a 
Mô mềm tủy cuống (µm) 645,00±37,65b 1695,73±82,67a 
Tinh thể canxi oxalate 487,00±19,08b 695,33±58,05a 

Phiến lá 

Lông che chở lá 23,33±1,53b 46,33±4,73a 
Cutin+biểu bì lá (µm) 38,35±2,85b 51, 23±4,95a 
Dày gân (µm) 829,15±63,19b 1440,31±55,55a 
Dày phiến (µm) 34,35±4,49b 147,77±9,95a      
Tinh thể canxi oxalate 94,33±16,50b 216,00±45,43a 

Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn kích thước của từng bộ phận có các chữ cái trong một hàng khác nhau thì 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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Hình 7. Cấu trúc giải phẫu các bộ phận của lá 

(A, B, C: cuống lá, gân lá và phiến lá an xoa núi Cấm; D, E, F: cuống lá, gân lá và phiến lá an xoa Lại Sơn; 1: lông che 
chở; 2: biểu bì; 3: mô dày; 4: mô mềm vỏ ở cuống; 5: tinh thể oxalate canxi; 6: mạch dẫn; 7: libe; 8: gỗ)  

Số lượng lông che chở ở thân tại hai khu vực 
nghiên cứu khác biệt không có ý nghĩa thống kê, tuy 
nhiên số lượng tinh thể canxi oxalate trong các mô 
thân của an xoa thu tại Lại Sơn lớn hơn gấp đến 2,99 
lần so với mẫu thu được ở núi Cấm. Lông che chở 
và tinh thể oxalate canxi là những bộ phận cần thiết 
cho cây, giúp cây thích nghi với điều kiện môi 
trường (Bá, 2006). Tuy nhiên, trong dược liệu, đây 
là những thành phần cần lưu ý trong điều chế dược 
liệu (Upton et al., 2016). 

4. KẾT LUẬN 

Các dữ liệu về đặc điểm hình thái, cấu trúc giải 
phẫu của các bộ phận khác nhau của an xoa 

Helicteres hirsuta Lour. ở hai địa điểm khác nhau 
(núi Cấm và Lại Sơn) đã được mô tả. An xoa có khả 
năng thích nghi tốt trong điều kiện môi trường ít 
đạm và lân. Sự khác nhau về đặc tính đất dẫn đến sự 
khác nhau về hình thái, giải phẫu và thành phần hóa 
học của cây. Việc tổng hợp các sản phẩm thứ cấp 
của cây an xoa ở hai vùng khác nhau cũng có sự 
khác biệt. Khi có nguồn dinh dưỡng tốt hơn, cây có 
thể phát huy đặc tính loài, kích thước tế bào lớn hơn, 
chứa nhiều hợp chất hơn. Kết quả nghiên cứu này có 
thể sử dụng làm cơ sở cho việc giải thích hiệu quả 
điều trị bệnh của loài tại các khu vực thu hái có điều 
kiện sinh thái khác nhau, từ đó xác định khu vực 
trồng an xoa tốt hơn để có thể tạo nguồn dược liệu 
hiệu quả hơn.  
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